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Ngày 

thứ 

Giờ 

dạy 

Tiết 

thứ 

theo 

PPC

T 

 

Môn 

(Phân 

môn) 

  

 Tên bài 

 

Hình thức 

Địa điểm Đồ dùng 

Hai 

03/1 

       

       

   NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH    

       

       

  Ba 

04/1 

8 h 71 TV( Đọc) Ôn tập cuối học kì 1 (T1) GV dạy online Tại nhà BGĐT 

8h30 86 Toán Ôn tập hình học phẳng GV dạy online  BGĐT 

9h10 18 Đạo đức Thực hành kĩ năng cuối kì 1 GV dạy qua clip  clip 

9h45 72 TV( Đọc) Ôn tập cuối học kì 1 (T2) GV dạy online  BGĐT 

10h20 35 TNXH Động vật sống ở đâu? GV dạy qua clip  clip 

Tư 

05/1 

8h00 18 
TV(Nói- 

nghe) 

Dạy bù TV Ôn tập cuối HK 1 

(T3+4) 

GV dạy qua clip Tại nhà BGĐT 

8h35  87 Toán Ôn tập đo lường GV dạy online  BGĐT 

9h10 18 TV( viết) Ôn tập cuối học kì 1 (T5) GV dạy online  BGĐT 

9h45  
Mĩ Thuật 

Sinh nhật vui vẻ GVBM dạy qua 

clip 

  

10h20  

Thể dục 

KT các động tác quỳ, ngồi cơ 

bản,bài tập phối hợp các tư thế 

quỳ, ngồi cơ bản 

GVBM dạy qua 

clip 

  

 Năm 

06/1 

8h00 18 TV( LT1) 
Dạy bù TV Ôn tập cuối HK 1 

(T6+7) 

GV dạy online Tại nhà BGĐT 

8h35  88 Toán Ôn tập đo lường GV dạy online  BGĐT 

9h10 36 TNXH Động vật sống ở đâu? GV dạy qua clip  clip 

9h45 18 TV Ôn tập cuối HK1 (T8) GV dạy qua clip  BGĐT 

  Sáu 

07/1 

8h00 18 TV(LT2) Ôn tập cuối HK 1 (T9+10) GV dạy online  BGĐT 

8h35  89+90 Toán 
Dạy bù Toán T2 Luyện tập 

chung (2T)  

GV dạy online  BGĐT 

9h10 
 HĐTN-

SHL 

Người trong một nhà GV dạy online  BGĐT 

9h45  
Thể dục 

Sơ kết HK1 GVBM dạy qua 

clip 
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